
LỊCH THI ĐẤU KÉO CO 

(BỐC THĂM LOẠI TRỰC TIẾP, SỐ 7 ƯU TIÊN) 

SÁNG THỨ 4 NGÀY 3/12/2025  

 

01 Trà Thủy2    

THẮNG   

02 Cơ quan đoàn thể THẮNG  

 

03 Đông Trà Sơn THẮNG  

 CHUNG KẾT 

04 Tây Trà sơn  

  

05 Trà Thủy 2   

THẮNG  THẮNG  

06 An trung đông  

 

07 Tây Xuân khương  Tây Xuân Khương  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

NÔI DUNG: ĐÔI NAM, ĐÔI NỮ 

ĐÔI NAM  ĐÔI NỮ 

BẢNG A BẢNG B  BẢNG A BẢNG B 

A1 An trung đông B1 cơ quan đoàn thể  A1 B1 

A2 Trà Thủy 1 B2 Tây trà Sơn  A2 B2 

A3 Trà Thủy2 B3 Tây xuân Khương  A3 B3 

   

 

  

THỨ 4:  4/12/2025 

 
BUỔI 

SÁNG 

 Sân Đội VS Đội Kết quả Ghi 

chú 

1 ĐÔI NAM – BẢNG A 1 A1 vs A2   

2 ĐÔI NAM – BẢNG B 2 B1 vs B2   

3 ĐÔI NAM – BẢNG B 3 B3 vs B4   

4 ĐÔI NỮ – BẢNG A 1 A1 vs A2   

5 ĐÔI NỮ – BẢNG B 2 B1 vs B2   

6 ĐÔI NỮ – BẢNG B 3 B3 vs B4   

 

BUỔI CHIỀU 

 
7 ĐÔI NAM – BẢNG A 1 THUA 01  vs A3   

8 ĐÔI NAM – BẢNG B 2 B1  vs B3   

9 ĐÔI NAM – BẢNG B 3 B2 vs B4   

10 ĐÔI NỮ – BẢNG A 1 THUA 01  vs A3   



11 ĐÔI NỮ – BẢNG B 2 B1  vs B3   

12 ĐÔI NỮ – BẢNG B 3 B2 vs B4   

 

 

BUỔI TỐI 

 
  Sân Đội VS Đội Kết quả Ghi 

chú 

13 ĐÔI NAM – BẢNG A 1 THẮNG 01 vs A3   

14 ĐÔI NAM – BẢNG B 2 B1 vs B4   

15 ĐÔI NAM – BẢNG B 3 B2 vs B3   

16 ĐÔI NỮ – BẢNG A 1 THUA 01 vs A3   

17 ĐÔI NỮ – BẢNG B 2 B1 vs B4   

18 ĐÔI NỮ – BẢNG B 3 B2 vs B3   

 

THỨ 5, NGÀY 5/12/2025 

BUỔI SÁNG 
 

19 BÁN KẾT ĐÔI NAM  1 NHẤT A vs NHÌ B   

20 BÁN KẾT ĐÔI NAM  2 NHẤT B vs NHÌ A   

21 BÁN KẾT ĐÔI NỮ 1 NHẤT A vs NHÌ B   

22 BÁN KẾT ĐÔI NỮ 2 NHẤT B vs NHÌ A   

23 CHUNG KẾT ĐÔI 

NAM 

1 THẮNG BK1 vs THẮNG BK2   

24 CHUNG KẾT ĐÔI 

NỮ 

2 THẮNG BK1 vs THẮNG BK2   

 

 TM. BAN TỔ CHỨC 

  



  

LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG 

NỘI DUNG: ĐÔI NAM NỮ 

 BẢNG A BẢNG B 

(A1) Trà Thủy 1 (B1) An Trung Đông 

(A2) Trà Thủy 2 (B2) Cơ quan đoàn Thể 

(A3)  Tây trà Sơn (B3) Tây xuân Khương 

  

 

 

THỨ 6  Ngày 6/12/2025 

 
BUỔI 

SÁNG 

BẢNG Sân Đội VS Đội Kết quả Ghi 

chú 

1 A 1 A1 vs A2   

2 B 2 B1 vs B2   

3 B 3 B3 vs B4   

4 A 1 THUA 01 vs A3   

5 B 2 B1 vs B3   

6 B 3 B2 vs B4   

BUỔI CHIỀU 

7 A 1 THẮNG 01  vs A3   

8 B 2 B1  vs B4   

9 B 3 B2 vs B3   

10 BÁN KẾT 1 1 NHẤT A vs NHÌ B   

11 BÁN KẾT 2 2 NHẤT B vs NHÌ A   

BUỔI TỐI 

12 CHUNG KẾT 2 THẮNG BK1 vs THẮNG BK2   

 



 TM. BAN TỔ CHỨC 

  

  

LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN NAM 

 

BẢNG A BẢNG B 

(A1) Trà Thuy2 (B1) Đông Trà Sơn 

(A2) Tây Trà Sơn (B2) Tây Xuân Khương 

(A3) Cơ quan đoàn thể (B3) An Trung Đông 

 (B4) Trà Thủy 1 

 

Ngày 7 – 8  /12/2025   - SÂN NHÀ THI ĐẤU XÃ TRÀ BỒNG 

Ngày Buổi Giờ Trận Mã trận Bảng Đội vs đội Ghi 

chú 

 

 

 

 

7/12 

 

Sáng 

7h00 01 A1 – A2 A Trà Thuy2 Tây Trà Sơn  

8h00 02 B1 – B2 B Đông Trà Sơn  Tây Xuân Khương  

9h00 03 B3 – B4 B An Trung Đông Trà Thủy1  

 

Chiều 

14h00 04 Thua 01 – A3 A Thua 01 Cơ quan Đoàn Thể  

15h00 05 B1 – B3 B Đồng Trà Sơn An Trung Đông  

16h00 06 B2 – B4 B Tây Xuân Khương Trà Thủy 1  

 

Tối 

18h00 07 Thắng 01 – A3 A Thắng 01 Cơ quan đoàn thể  

19h00 08 B1 – B4 B Đông Trà Sơn Trà Thủy 1  

20h00 09 B2 – B3 B Tây Xuân Khương An Trung Đông  

 

8//12 

Sáng 7h00 10 Nhất A – NHÌ B     

8h00 11 Nhất B – NHÌ A     

Chiều 14h00 12 Thắng BK 1 – 

Thắng BK2 

    

 

 TM. BAN TỔ CHỨC 



  

  

 

 

LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN NỮ 

BẢNG A BẢNG B 

(A1) Cơ quan đoàn thể (B1) Tây Trà Sơn 

(A2) An Trung Đông (B2) Tây Xuân Khương 

(A3) Trà Trủy 2 (B3) Đông Trà Sơn 

 (B4) Trà Thủy 1 

 

Ngày 9 - 10 /12/2025  SÂN NHÀ THI ĐẤU XÃ TRÀ BỒNG 

Ngày Buổi Giờ Trận Mã trận Bảng Đội vs đội Ghi 

chú 

 

 

 

 

7/12 

 

Sáng 

7h00 01 A1 – A2 A Cơ quan đoàn thể An trung đông  

8h00 02 B1 – B2 B Tây Trà Sơn Tây xuân Khương  

9h00 03 B3 – B4 B Đông Trà Sơn Trà Thủy 1  

 

Chiều 

14h00 04 Thua 01 – A3 A Thua 01 Trà Thủy 2  

15h00 05 B1 – B3 B Tây Trà Sơn Đông Trà Sơn  

16h00 06 B2 – B4 B Tây xuân khương Trà Thủy1  

 

Tối 

18h00 07 Thắng 01 – A3 A Thắng 01 Trà Thủy 2  

19h00 08 B1 – B4 B Tây Trà Sơn Trà Thuỷ 1  

20h00 09 B2 – B3 B Tây Xuân Khương Đông Trà Sơn  

 

8/12 

Sáng 7h00 10 Nhất A – NHÌ B     

8h00 11 Nhất B – NHÌ A     

Chiều 14h00 12 Thắng BK 1 – 

Thắng BK2 

    

 



 TM. BAN TỔ CHỨC 

  

ĐIỀN KINH 

THI ĐẤU SÁNG THỨ 5    NGÀY  11  / 12   /2025 
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